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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 211/QĐ-SKHCN 

 

       Đắk Nông, ngày  16  tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu cho tập thể và cá nhân có thành tích 

 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 

và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 
năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 

12/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc quy định quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh và Văn bản số 06/HD-SNV ngày 02/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông  

hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua yêu nước và bình xét khen thưởng thành 

tích công tác năm 2021; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Đắk Nông ngày 09 tháng 12 năm 2021; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Khoa học 

và Công nghệ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các danh hiệu cho tâp thể và cá nhân có thành tích hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 như sau: 

1. Danh hiệu Lao động Tiên tiến: 06 tập thể; 

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 08 cá nhân; 

3. Danh hiệu Lao động tiên tiến: 55 cá nhân. 

(Chi tiết có kèm theo danh sách) 
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Điều 2. Tiền thưởng cho mỗi Tập thể Lao động Tiên tiến là 1.000.000       

đồng/tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là 1.000.000 đồng/cá nhân và Lao động 

tiên tiến là 440.000 đồng/cá nhân. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở, các 

tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thuần  
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

CÓ THÀNH TÍCH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số: 211/QĐ-SKHCN, ngày 16  tháng 12 năm 2021 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) 

 

I. Danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến gồm 6 tập thể sau: 

1. Văn phòng Sở; 

2. Phòng Quản lý Khoa học; 

3. Phòng Quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ;  

4. Thanh tra Sở; 

5. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

6. Trung tâm Thông tin, kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học công nghệ; 

II. Danh hiêụ Chiến si ̃thi đua cấp cơ sở, gồm 08 cá nhân có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Viết Thuật – Phó Giám đốc Sở; 

2. Ông Đỗ Đặng Thông – Chuyên viên Văn phòng Sở; 

3. Ông Nguyễn Văn Thông – Chuyên viên phòng Quản Công nghệ - Sở 

hữu trí tuệ; 

4.  Bà Lê Thị Sương – Chuyên viên phòng Quản Công nghệ - Sở hữu trí tuệ; 

5. Ông Lê Xuân Quả - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng 

dụng KHCN; 

6. Ông Dương Châu Diễn – Trưởng phòng kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng KHCN; 

7. Bà Phạm Thị Bích Hiếu - Viên chức Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và 

Ứng dụng KHCN; 

8. Bà Võ Thị Thanh Bình – Trưởng phòng Quản lý Khoa học; 

III. Danh hiêụ Lao đôṇg tiên tiến gồm 55 cá nhân có tên sau: 

1. Ông Hoàng Văn Thuần – Giám đốc Sở; 

2. Ông Nguyễn Viết Thuật – Phó Giám đốc Sở; 

3. Ông Lưu Văn Đặng – Phó Giám đốc Sở; 

4. Ông Đặng Văn Tin – Phó Giám đốc Sở; 

5. Ông Lê Xuân Kỳ  - Chánh Văn phòng Sở; 

6. Đỗ Đặng Thông – Chuyên viên Văn phòng Sở; 

7. Bà Võ Thị Minh Nguyệt – Chuyên viên Văn phòng Sở; 

8. Bà Trương Thị Thư – Văn thư; 
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9. Bà Phan Thị Thương – Kế toán trưởng; 

10. Ông Bùi Tuấn Vũ – Kế toán viên; 

11. Bà Nguyễn Thúy Vân – Thủ quỹ; 

12. BàNguyễn Thị Lệ - Chuyên viên Văn phòng Sở; 

13. Bà Đỗ Ngọc Hoàn –  Nhân viên Tạp vụ; 

14. Ông Phan Công Đệ  – Nhân viên Lái xe; 

15. Ông Nguyễn Bá Tùng – Nhân viên Lái xe; 

16. Ông Nguyễn Văn Năm – Nhân viên Bảo vệ; 

17. Ông Nguyễn Đức Tân – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ; 

18. Ông Nguyễn Trung Trực – Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ - Sở 

hữu trí tuệ; 

19. Ông Nguyễn Văn Thông – Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ - 

Sở hữu trí tuệ; 

20. Ông Lê Xuân Hoàng – Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ - Sở 

hữu trí tuệ; 

21. Bà Lê Thị Sương – Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ; 

22. Bà Phùng Thị Vân – Chánh Thanh tra Sở; 

23. Bà Bùi Thị Nhung – Phó Chánh Thanh tra Sở; 

24. Ông Nguyễn Văn Tiến – Thanh tra viên; 

25. Ông Hoàng Việt Dũng – Thanh tra viên 

26. Ông Hà Thọ Nghĩa – Chuyên viên phòng Thanh tra Sở; 

27. Bà Võ Thị Thanh Bình – Trưởng phòng Quản lý Khoa học; 

28. ÔngTạ Quốc Bừng – Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học; 

29. Ông Lê Huy Tuấn – Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học; 

30. Bà Đỗ Thị Diệu Tâm – Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học; 

31. Ông Phạm Văn Đức – Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học; 

32. Bà Nguyễn Thị Hường – Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học; 

33. Ông. Trần Nam Thông – Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng;  

34. Bà Nguyễn Thị Hiến – Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng;  

35. Ông Đỗ Mạnh Dũng – Chuyên viên phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng;  
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36. Ông Trần Bảo Ngọc – Chuyên viên phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng;  

37. Ông Nguyễn Văn Tùng – Cán sự phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng;  

38. Ông Phan Văn Hiển – Cán sự phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng;  

39. Ông Lê Xuân Quả - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng 

dụng Khoa học công nghệ; 

40. Ông Trần Huy Vân – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và 

Ứng dụng Khoa học công nghệ; 

41. Ông Đinh Văn Thuần – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật 

và Ứng dụng Khoa học công nghệ; 

42. Bà Trần Thị Mai Hoa – Trưởng phòng Thông tin – Tổng hợp Trung 

tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học công nghệ; 

43. Bà Đoàn Thị Hà Thanh – Phó Trưởng phòng Thông tin – Tổng hợp 

Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học công nghệ; 

44. Bà Ngô Thị Tâm – Viên chức Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng 

dụng Khoa học công nghệ; 

45. Bà Bùi Thị Oanh – Viên chức Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng 

dụng Khoa học công nghệ;  

46. Bà Nguyễn Thị Mai – Viên chức Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và 

Ứng dụng Khoa học công nghệ;  

47. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Viên chức Trung tâm Thông tin, Kỹ 

thuật và Ứng dụng Khoa học công nghệ;  

48. Bà Nguyễn Thị Mai Lan – Viên chức Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật 

và Ứng dụng Khoa học công nghệ;  

49. Ông Nguyễn Ngọc Trung – Viên chức Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật 

và Ứng dụng Khoa học công nghệ; 

50. Ông Dương Châu Diễn – Trưởng phòng Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường  

Chất lượng Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học công nghệ;  

51. Ông Nguyễn Thanh Bình – Viên chức Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật 

và Ứng dụng Khoa học công nghệ;  

52. Ông Vũ Xuân Định - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường  

Chất lượng Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học công nghệ; 

53. Ông Lê Đình Hồng – Trưởng phòng phòng Nghiên cứu – Triển khai 

Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học công nghệ; 

54. Bà Phạm Thị Bích Hiếu – Viên chức Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật 

và Ứng dụng Khoa học công nghệ; 
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55. Bà Tưởng Thị Hoàn – Viên chức Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và 

Ứng dụng Khoa học công nghệ. 
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